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PHIẾU HỌC TẬP MÔN SINH HỌC 9 

TUẦN 23 

(BÀI 44, BÀI 47 VÀ BÀI 48, 49) 

Link làm PHT trực tuyến: https://forms.gle/uEdCcFS31UuBhcUU6 

Câu 1: Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các mối quan 

hệ là: 

A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch 

B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh 

C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch 

D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế 

Câu 2: Quan hệ cộng sinh là: 

A. Hai loài sống với nhau, loài này tiêu diệt loài kia 

B. Hai loài sống với nhau và cùng có lợi 

C. Hai loài sống với nhau và gây hại cho nhau 

D. Hai loài sống với nhau và không gây ảnh hưởng cho nhau 

Câu 3: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không 

có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?  

A. Ký sinh 

B. Cạnh tranh 

https://forms.gle/uEdCcFS31UuBhcUU6


C. Cộng sinh 

D. Hội sinh 

Câu 4: Quần thể là một tập hợp cá thể có 

A. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế 

hệ mới 

B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định 

C. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định 

D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, 

có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới 

Câu 5: Những đặc điểm đều có ở quần thể người và các quần thể sinh vật khác 

là:  

A. Giới tính, sinh sản, hôn nhân, văn hóa 

B. Giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh và tử 

C. Văn hóa, giáo dục, mật độ, sinh và tử 

D. Hôn nhân, giới tính, mật độ 

Câu 6: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là: 

A. Có số cá thể cùng một loài 

B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định 

C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật 



D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản 

Câu 7: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần 

thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?  

A. Khống chế sinh học 

B. Cạnh tranh giữa các loài 

C. Hỗ trợ giữa các loài 

D. Hội sinh giữa các loài 

Câu 8: Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ? 

A. Làm tăng thêm sức thổi của gió 

B. Làm tăng thêm tốc độ gió thổi dừng lại, cây không bị đổ 

C. Làm cho tốc độ thổi gió dừng lại, cây không bị đổ 

D. Làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ 

Câu 9: Địa y bám trên cây, giữa địa y và cây có mối quan hệ gì? 

A. Hội sinh 

B. Cộng sinh 

C. Kí sinh 

D. Nửa kí sinh 

Câu 10: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Giữa chúng và trâu, bò có mối quan 

hệ gì? 

A. Hội sinh 

B. Kí sinh 

C. Sinh vật ăn sinh vật khác 

D. Cạnh tranh 

 




